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	QUỐC HỘI KHÓA XIV

 ỦY BAN TƯ PHÁP


Số: 1258/BC-UBTP14
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018


BÁO CÁO

Thẩm tra dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)


Kính gửi: Quốc hội,

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội, ngày 05/4/2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) theo Tờ trình số 78/TTr ngày 21/3/2018 của Chính phủ. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Quốc hội, đại diện Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao. Dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp thứ 23 (tháng 4/2018). Tiếp thu ý kiến của UBTVQH và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, Chính phủ đã chỉnh lý lại dự án Luật và có Tờ trình số 162/TTr-CP ngày 09/5/2018 trình Quốc hội. 

Ủy ban Tư pháp (UBTP) kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)
 như sau: 

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật

UBTP nhận thấy, Chính phủ đã tích cực triển khai xây dựng dự án Luật, đã tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Đặc xá, đánh giá tác động, lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu về thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến.

Tuy nhiên, một số tài liệu trong hồ sơ dự án Luật vẫn cần tiếp tục hoàn thiện thêm. Mặc dù Chính phủ đánh giá: hạn chế lớn trong công tác thi hành Luật Đặc xá thời gian qua là số lượng người được đặc xá trong mỗi đợt là khá lớn, chưa thể hiện rõ tính đặc biệt trong việc hưởng ân huệ của người đứng đầu Nhà nước đối với người phạm tội, nhưng cả Tờ trình và nhất là Báo cáo tổng kết chưa phân tích cụ thể, rõ ràng hạn chế này xuất phát từ những quy định cụ thể nào của luật hiện hành để làm căn cứ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Dự thảo Luật sửa đổi lớn về chính sách đặc xá, nhất là việc thay đổi điều kiện và đối tượng đặc xá… nhưng Báo cáo đánh giá tác động mới chủ yếu so sánh quy định về đặc xá với quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện mà chưa đánh giá rõ tác động của việc thay đổi các quy định này. Bên cạnh đó, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, có liên quan chặt chẽ với nhiều chính sách khoan hồng khác được quy định trong Bộ luật Hình sự như: miễn chấp hành hình phạt (Điều 62), giảm mức hình phạt đã tuyên (Điều 63), tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66), nhưng Báo cáo đánh giá tác động chưa làm rõ việc sửa đổi Luật Đặc xá có tác động thế nào đến việc thực hiện các quy định có liên quan này. 
2. Về quan điểm chỉ đạo, định hướng xây dựng dự án Luật

UBTP cơ bản tán thành 05 quan điểm, định hướng xây dựng dự án Luật được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đồng thời xin nhấn mạnh thêm: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù, do đó các quy định về đặc xá phải có sự khác biệt cơ bản so với các chính sách khoan hồng khác đang được giao cho các cơ quan tư pháp thực hiện. Tính chất đặc biệt này phải được thể hiện ở các nội dung chủ yếu là: thẩm quyền, thời điểm, điều kiện, trình tự, thủ tục đặc xá. Đáng lưu ý, Bộ luật Hình sự đã bổ sung chế định Tha tù trước thời hạn có điều kiện, nếu không sửa đổi cơ bản về điều kiện đặc xá mà áp dụng song song hai chế định này thì dẫn tới trùng lặp về chính sách. Vì vậy, một mặt, cần phân định rành mạch tính chất đặc trưng của đặc xá so với các chính sách khoan hồng khác để khắc phục hạn chế về số lượng người được đặc xá lớn, đối tượng rộng như thời gian qua, bảo đảm ý nghĩa đặc ân của người đứng đầu Nhà nước. Mặt khác, việc sửa đổi Luật Đặc xá cũng phải bảo đảm cân đối giữa việc thực hiện chính sách khoan hồng đặc biệt với tính nghiêm minh trong thực thi bản án của Tòa án, không làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của toàn bộ quá trình tố tụng trước đó.  

UBTP cũng tán thành quan điểm việc sửa đổi phải khắc phục được những hạn chế, bất cập sau hơn 10 năm thi hành Luật Đặc xá trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành. Qua phản ánh của cử tri cho thấy còn có ý kiến băn khoăn về công tác đặc xá thời gian qua triển khai gấp gáp nên chưa bảo đảm đầy đủ sự tham gia, giám sát của nhân dân, từ đó có thể làm ảnh hưởng nhất định đến chất lượng công tác đặc xá. Ý kiến này đề nghị Luật sửa đổi phải khắc phục được những hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng công tác đặc xá, đồng thời tránh việc hiểu sai đặc xá ngoài việc thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước thì còn có mục đích nhằm giảm tình trạng quá tải ở các cơ sở giam giữ. 

Ngoài ra, để đáp ứng điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, UBTP đề nghị quá trình sửa đổi Luật Đặc xá cần quán triệt quan điểm tham khảo kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới. Đề nghị Chính phủ nêu và phân tích rõ những kinh nghiệm tốt của các nước mà Việt Nam cần tham khảo trong quá trình xây dựng dự thảo Luật. 

3. Về bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Dự thảo Luật được xây dựng trong bối cảnh các luật có liên quan vừa được ban hành như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015... Nhiều quy định của dự thảo Luật đã bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, còn một số quy định quan trọng cần được tiếp tục rà soát để tránh chồng chéo như quy định tại khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật về điều kiện được đề nghị đặc xá có nhiều nội dung tương tự như điều kiện được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại khoản 1 Điều 66 của Bộ luật Hình sự…

Ngoài ra, hiện nay các luật có liên quan đến Luật Đặc xá cũng đã được đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung như Luật Thi hành án hình sự, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án dân sự, Luật Công an nhân dân... Do đó, quá trình xây dựng dự thảo Luật cần tính đến việc bảo đảm thống nhất, phù hợp giữa nội dung của Luật Đặc xá với định hướng sửa đổi các luật này.   

II. VỀ NHỮNG NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Về phạm vi sửa đổi và tên gọi của dự án Luật

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 thì tên của dự án Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá. Chính phủ đề nghị đổi tên là Luật Đặc xá (sửa đổi).

UBTP tán thành với đề nghị của Chính phủ và cho rằng dự thảo có phạm vi sửa đổi rộng (sửa đổi 18/36 điều và bổ sung 03 điều mới), nhiều nội dung sửa đổi là những chính sách lớn, cơ bản của Luật Đặc xá. Do đó, việc đổi tên gọi thành Luật Đặc xá (sửa đổi) là phù hợp.

2. Về thời điểm đặc xá (Điều 5 dự thảo Luật)

Dự thảo Luật giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về 03 thời điểm đặc xá gồm: nhân sự kiện trọng đại của đất nước; nhân ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt. 

Đa số ý kiến UBTP tán thành với dự thảo Luật vì phù hợp với tổng kết thực tiễn thực hiện đặc xá thời gian qua; căn cứ các quy định của Luật, Chủ tịch nước sẽ quyết định thời điểm đặc xá cụ thể đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ
 mới quy định về các ngày lễ lớn mà chưa quy định về sự kiện trọng đại của đất nước, đề nghị Chính phủ quy định cụ thể thế nào là sự kiện trọng đại của đất nước để bảo đảm chủ động trong triển khai thực hiện.

Có ý kiến cho rằng để khắc phục việc đặc xá nhiều như thời gian qua (trung bình 1,5 năm/01 đợt), bảo đảm tính cụ thể của Luật và tạo sự chủ động cho các cơ quan trong triển khai thực hiện, đề nghị quy định chỉ xét đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2/9 và không dưới 03 năm/01 đợt hoặc 05 năm/01 đợt.

 3. Về điều kiện được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại và nhân ngày lễ lớn của đất nước (Điều 10 dự thảo Luật)

* Về các điều kiện được đề nghị đặc xá 

Luật Đặc xá hiện hành (khoản 1 Điều 10) quy định các điều kiện đặc xá gồm: 

Thứ nhất, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động, được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên. Dự thảo Luật giữ như  quy định của Luật hiện hành. 

Thứ hai, khi được đặc xá không được làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Dự thảo Luật cơ bản giữ như quy định của Luật hiện hành. 

Thứ ba, đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 14 năm đối với hình phạt tù chung thân. Dự thảo Luật sửa thành: đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 15 năm đối với hình phạt tù chung thân. 

Thứ tư, đối với người bị kết án phạt tù về tội phạm tham nhũng hoặc một số tội khác do Chủ tịch nước quyết định thì phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. Dự thảo Luật sửa thành: người bị kết án phạt tù về bất kỳ tội gì đều phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác; trừ trường hợp được Chủ tịch nước xem xét, quyết định đối với khoản tiền phạt bổ sung, án phí; có văn bản không yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đồng ý bồi thường thiệt hại sau khi được đặc xá.

Về vấn đề này, quan điểm của UBTP như sau:

Đa số ý kiến UBTP cho rằng, việc sửa đổi điều kiện đặc xá phải đặt trong bối cảnh Bộ luật Hình sự năm 2015 mới bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo đó, chế định này được thực hiện thường xuyên, mỗi năm 03 đợt
. Khoản 1 Điều 10 của dự thảo Luật đang quy định nhiều điều kiện cụ thể của đặc xá cơ bản giống điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 66 của Bộ luật Hình sự. Nếu giữ quy định về điều kiện đặc xá như dự thảo Luật hoặc theo hướng chặt chẽ hơn thì sẽ dẫn tới trùng lặp về chính sách do các đối tượng đủ điều kiện được xét đặc xá thì cơ bản đã được Tòa án tha tù trước thời hạn có điều kiện, nên hầu như không còn đối tượng để xét đặc xá nữa
. Ngược lại, nếu sửa đổi theo hướng quy định nới lỏng hơn điều kiện đặc xá so với tha tù trước thời hạn thì sẽ không khắc phục được tình trạng đặc xá với số lượng lớn như thời gian qua. Vì vậy, ý kiến này cho rằng trong khi Nhà nước ta đang có đồng thời nhiều chính sách khoan hồng đối với người bị kết án phạt tù thì để quán triệt đúng quan điểm đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và khắc phục được hạn chế của công tác đặc xá như thời gian qua, dự thảo Luật cần sửa đổi theo hướng: chỉ quy định đặc xá đối với các trường hợp tại khoản 2 Điều 10 của dự thảo Luật, theo đó: 

Về đối tượng: chỉ áp dụng đặc xá đối với một số đối tượng nhất định, đặc biệt như: người đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, người đang mắc bệnh hiểm nghèo, người bị kết án phạt tù là phụ nữ đang có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi…

Về điều kiện: đáp ứng các điều kiện: có ý thức cải tạo tốt, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. Riêng điều kiện về thời gian đã chấp hành án thì nên quy định theo hướng ngắn hơn so với điều kiện quy định tại Điều 66 của Bộ luật Hình sự.

Một số ý kiến UBTP đề nghị không quy định cụ thể trong luật các điều kiện được đề nghị đặc xá mà dành cho Chủ tịch nước quyền quyết định trong từng lần xét đặc xá sau khi đã cân nhắc đầy đủ các yếu tố về chính trị - xã hội, đối nội, đối ngoại, tình hình tội phạm.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cơ bản giữ các điều kiện được đề nghị đặc xá như Luật hiện hành (tức là quy định bớt chặt chẽ hơn so với chế định tha tù trước thời hạn trong Bộ luật Hình sự); có ý kiến tán thành với nội dung của dự thảo Luật.

* Về một số điều kiện cụ thể đề nghị xét đặc xá trong dự thảo Luật

- Về điều kiện đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác 

Nhiều ý kiến UBTP cho rằng, Luật Đặc xá hiện hành quy định chỉ áp dụng điều kiện này với đối tượng phạm tội tham nhũng và một số tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định; dự thảo Luật sửa đổi theo hướng đây là điều kiện bắt buộc đối với mọi tội phạm. Quy định như vậy dẫn đến có những người mặc dù quá trình cải tạo rất tốt, lập công lớn… nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có khả năng thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự thì sẽ không bao giờ được đặc xá, ảnh hưởng đến công bằng xã hội. Mặt khác, về bản chất, đặc xá là một trong những chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù, bên cạnh ý nghĩa là đặc ân của người đứng đầu Nhà nước thì chế định đặc xá còn có mục tiêu khuyến khích người chấp hành án phạt tù cải tạo tốt để sớm được tái hòa nhập cộng đồng. Việc đặc xá cũng tạo cơ hội cho họ sau khi được trả tự do có điều kiện lao động để thi hành nghĩa vụ dân sự. Việc ràng buộc trách nhiệm thi hành án dân sự đối với người bị kết án, coi đó là một điều kiện xét đặc xá sẽ làm giảm ý nghĩa của chính sách đặc xá, đồng thời làm mất đi động lực của những người bị kết án là người nghèo phấn đấu cải tạo tốt. Do vậy, đề nghị cân nhắc hết sức thận trọng quy định này. 

- Về điều kiện: Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia), Chương XXVI (các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), Điều 299 (tội khủng bố); người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV do cố ý (các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người) hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các Điều 168 (tội cướp tài sản), Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản), Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy), Điều 251(tội mua bán trái phép chất ma túy), Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật Hình sự đã chấp hành được ít nhất 2/3 thời gian chấp hành án phạt tù.  
UBTP cho rằng việc quy định đặc xá với các trường hợp này cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là đối với người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh, khủng bố, bởi đây là các tội phạm đặc biệt nguy hiểm, được thực hiện do lỗi cố ý, Bộ luật Hình sự cũng không cho phép tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với những đối tượng này. 

- Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, để bảo đảm minh bạch, chặt chẽ và tạo điều kiện cho các cơ quan trong quá trình tham mưu, trình Chủ tịch nước quyết định về đặc xá, đề nghị bỏ quy định “trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định theo đề nghị của Chính phủ” tại điểm k khoản 2 Điều 10. Đồng thời, nếu thuộc “trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước” thì Điều 21 của dự thảo Luật đã quy định Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này. 

4. Về người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt (Điều 21 dự thảo Luật)

Điều 21 dự thảo Luật quy định: trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

Đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật. 


Một số ý kiến cho rằng quy định “trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại” là chưa thật sự rõ ràng về các tiêu chí xác định để Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu, trình Chủ tịch nước quyết định. Theo Báo cáo số 162-BC/BCA ngày 27/4/2018 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Đặc xá, qua 07 đợt đặc xá thì có tới 1.123 người đang hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được đặc xá trong trường hợp đặc biệt, trong đó nhiều lần có tới hàng trăm người thuộc diện này được đặc xá. Ngoài 07 lần Chủ tịch nước đặc xá ở trên, trong các năm 2014, 2015 và 2016 Chủ tịch nước còn quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho 13 phạm nhân và 01 đối tượng đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để phục vụ yêu cầu đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chính phủ cho rằng “số lượng người được hoãn, tạm đình chỉ được đặc xá trong trường hợp đặc biệt lớn như vậy đã làm giảm đi ý nghĩa của việc đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại”. Do đó, đề nghị quy định cụ thể về tiêu chí xác định thế nào là “trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước”, để bảo đảm chặt chẽ và làm căn cứ cho các cơ quan triển khai thực hiện, khắc phục hạn chế về số lượng người được đặc xá lớn như thời gian qua.

5. Về thời hạn trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá (Điều 8 dự thảo Luật)

Luật Đặc xá hiện hành không quy định thời hạn Chính phủ trình Chủ tịch nước Quyết định về đặc xá. Dự thảo Luật bổ sung quy định “Tờ trình và dự thảo Quyết định về đặc xá phải được trình lên Chủ tịch nước chậm nhất là 60 ngày trước thời điểm đặc xá…”. 

UBTP tán thành với việc bổ sung quy định nêu trên của dự thảo Luật nhằm tạo sự chủ động cho các cơ quan trong triển khai thực hiện, khắc phục những khó khăn trong thực tiễn thời gian qua.
6. Về công bố và thông báo Quyết định về đặc xá, Quyết định đặc xá (Điều 9 và Điều 18 dự thảo Luật)

Luật Đặc xá hiện hành (Điều 9) chỉ quy định công bố và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng Quyết định về đặc xá (là văn bản quy định thời điểm, đối tượng, điều kiện đặc xá và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá). Điều 18 của dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm công bố và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng Quyết định đặc xá (là văn bản nêu danh sách cụ thể tên những người được đặc xá). 

UBTP nhận thấy việc bổ sung này là phù hợp, tạo điều kiện để người dân giám sát quá trình chấp hành án, đồng thời, tăng cường trách nhiệm xã hội, huy động sự hỗ trợ của người dân tham gia giúp đỡ người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

7. Về thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài (Điều 19 dự thảo Luật)

Luật Đặc xá hiện hành (Điều 19) quy định: Khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với người nước ngoài, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người được đặc xá là công dân biết và đề nghị phối hợp thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. 

Dự thảo Luật bổ sung quy định: Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người được đặc xá là công dân nhưng các cơ quan này không đến nhận hoặc chưa đến nhận thì người được đặc xá là người nước ngoài được bố trí lưu trú tại cơ sở lưu trú do cơ quan quản lý thi hành án hình sự chỉ định trong thời gian chờ làm các thủ tục cần thiết.

UBTP cho rằng đây là quy định mới nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc kỹ quy định về lưu trú của người được đặc xá là người nước ngoài, bảo đảm phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, dự liệu được những hệ quả pháp lý xảy ra như ý kiến của Bộ Ngoại giao
.

8. Một số nội dung khác 

- Về đặc xá trong những trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định (Điều 10 dự thảo Luật)

Luật Đặc xá hiện hành (Điều 10) quy định ngoài những trường hợp được liệt kê tại khoản này, Chủ tịch nước có quyền quyết định đặc xá trong những trường hợp khác. Dự thảo Luật Đặc xá quy định ngoài những trường hợp được liệt kê tại khoản này, Chủ tịch nước có quyền quyết định đặc xá trong những trường hợp khác nhưng phải trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

UBTP nhận thấy quy định như dự thảo Luật là thu hẹp thẩm quyền quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trong khi Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đặc xá và Tờ trình không phản ánh vướng mắc của quy định này. Đề nghị Chính phủ giải trình rõ lý do của việc sửa đổi quy định nêu trên.

- Về trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại và nhân ngày lễ lớn của đất nước (Điều 15 dự thảo Luật)

Tên điều luật quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ, nhưng nội dung của điều luật chủ yếu quy định về thẩm quyền của cơ quan lập hồ sơ. Các quy định về trình tự, thủ tục, các bước lập hồ sơ còn thiếu, quy định chung chung và rải rác ở nhiều điều khoản khác, như: phổ biến, niêm yết Quyết định về đặc xá và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá; việc gửi đơn đề nghị đặc xá kèm theo các tài liệu, chứng cứ; việc lập, rà soát danh sách người được đề nghị đặc xá… Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để bổ sung cho phù hợp.

- Về thẩm quyền trình hồ sơ đề nghị đặc xá đến Hội đồng tư vấn đặc xá (Điều 16 dự thảo Luật)

Luật Đặc xá hiện hành (Điều 16) quy định Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Hội đồng tư vấn đặc xá danh sách người có đủ điều kiện đặc xá. Dự thảo Luật (Điều 16) quy định Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá trình Hội đồng tư vấn đặc xá danh sách người có đủ điều kiện đặc xá (Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá là Bộ Công an). 
UBTP nhận thấy, theo dự thảo Luật thì Bộ Quốc phòng không còn thẩm quyền trình Hội đồng tư vấn đặc xá danh sách người đủ điều kiện đặc xá, song Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Đặc xá và Tờ trình không phản ánh vướng mắc và không thuyết minh nội dung sửa đổi này. Đề nghị Chính phủ giải trình rõ lý do sửa đổi và ý kiến của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi quy định nêu trên.

- Về quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá (Điều 20 và Điều 23 dự thảo Luật)

Khoản 3 Điều 23 dự thảo Luật quy định người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 20 của Luật này. Tuy nhiên, quy định tại Điều 20 chỉ phù hợp với người được đặc xá là người Việt Nam và phù hợp với đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước và nhân ngày lễ lớn của đất nước mà không phù hợp với đặc xá trong trường hợp đặc biệt và đối với người được đặc xá là người nước ngoài.

- Về trách nhiệm của Tổ thẩm định liên ngành (Điều 26 dự thảo Luật)

UBTP cơ bản tán thành với việc bổ sung Điều 26 của dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của Tổ thẩm định liên ngành giúp Hội đồng tư vấn đặc xá trong việc thẩm định danh sách, hồ sơ của người được đề nghị đặc xá. Tuy nhiên, UBTP cho rằng cần làm rõ hơn địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này trong hoạt động đặc xá, tránh tình trạng chồng chéo với nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức khác.

- Về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 28 dự thảo Luật)

Điều 28 dự thảo Luật quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc giám thị trại giam…., Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá.

Tuy nhiên, Luật Thi hành án hình sự quy định nhiệm vụ, quyền hạn này thuộc về cơ quan quản lý thi hành án hình sự của Bộ Quốc phòng (Điều 12), cấp quân khu (Điều 14). Vì vậy, đề nghị rà soát, đối chiếu với Luật Thi hành án hình sự để bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan này.

- Về trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân (Điều 30 dự thảo Luật)

Điều 30 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể:

“1. Trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 và Điều 18 của Luật này.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam thuộc quân khu và tương đương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 và Điều 18 của Luật này.”

Tuy nhiên, dự thảo Luật lại không quy định cụ thể về thời điểm, trình tự, thủ tục để bảo đảm cho Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt trách nhiệm kiểm sát, khắc phục bất cập của Luật hiện hành như đã nêu tại Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đặc xá. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy định liên quan để bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm sát. 


- Về các quy định liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng


Các quy định về tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ tái phạm; tuy nhiên, lại chưa được sửa đổi, bổ sung để phát huy hơn nữa hiệu quả trong thực tiễn. Đề nghị rà soát để sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ, phù hợp.


- Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đặc xá


UBTP cho rằng để bảo đảm ý nghĩa của công tác đặc xá, bảo đảm lựa chọn chính xác các trường hợp để trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá thì cần bổ sung các quy định nhằm tăng cường các thiết chế kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa quy định cụ thể nội dung này. Đề nghị bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan; trách nhiệm kiểm tra của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới; trách nhiệm kiểm soát giữa các khâu và giữa các cơ quan; trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác đặc xá.


- Về hiệu lực thi hành Luật (Điều 38 dự thảo Luật)


Dự thảo Luật Chính phủ trình chưa quy định ngày và tháng có hiệu lực của Luật. UBTP đề nghị quy định rõ thời điểm có hiệu lực của Luật Đặc xá (sửa đổi) là từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

- Về hướng dẫn thi hành (Điều 39 dự thảo Luật)

Điều 39 dự thảo Luật quy định: “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong Luật. Vì vậy, quy định tại Điều 39 là chưa phù hợp. Đề nghị rà soát để bổ sung cho thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài những nội dung nêu trên, UBTP nhận thấy còn nhiều điều, khoản của dự thảo Luật cần được tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác đặc xá; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Sau khi Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, UBTP sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Kính thưa Quốc hội,

Để có cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, theo sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các nội dung sau đây:

1. Về phạm vi sửa đổi và tên gọi của dự thảo Luật;

2. Về thời điểm đặc xá (Điều 5 dự thảo Luật);

3. Về điều kiện được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại và nhân ngày lễ lớn của đất nước (Điều 10 dự thảo Luật);

4. Về người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt (Điều 21 dự thảo Luật);

5. Về thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài (Điều 19 dự thảo Luật);

6. Những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), Ủy ban Tư pháp xin trân trọng báo cáo Quốc hội ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC, TP.

Epas: 35901
	TM. ỦY BAN TƯ PHÁP

CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 Lê Thị Nga


� Sau đây gọi chung là dự án Luật.


	� Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài (Điều 4).


� Thông tư 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 về việc phối hợp thực hiện quy định của BLHS 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện.


� Hiện nay, cả Khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) và Điều 66 Bộ luật Hình sự đều quy định một trong các điều kiện là: chấp hành xong ít nhất ½ thời gian…. Như vậy, nếu một người bị Tòa án tuyên phạt 8 năm tù giam, theo quy định tại Điều 66 của Bộ luật Hình sự thì khi chấp hành xong 4 năm tù sẽ có thể được tha tù trước hạn có điều kiện, và việc này được xét thường xuyên, mỗi năm 03 đợt. Nếu giữ như quy định của dự thảo Luật Đặc xá hoặc quy định chặt chẽ hơn nữa, tức là cũng phải chấp hành được ít nhất 4 năm tù hoặc nặng hơn là 5,6 năm tù mới được đặc xá thì các đối tượng này đã được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 66 của Bộ luật Hình sự. 


	�. Ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và ý kiến của đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu tại cuộc họp của UBTP thẩm tra của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).  





PAGE  
11

